
1 Lưu Thị Hà 02/08/1996 Thủy văn học
Trung 

bình
HUNRE Đ 06486 VLĐH04.884 22/05/2024

2 Nguyễn Sỹ Nghĩa 07/10/2001
Kỹ thuật Trắc địa 

bản đồ
Khá HUNRE Đ 06487 VLĐH09.885 22/05/2024

3 Nguyễn Anh Tuấn 14/06/1994
Kỹ thuật Trắc địa 

bản đồ
Khá HUNRE Đ 06488 VLĐH09.886 22/05/2024

4 Nguyễn Việt Tiến 13/10/1991
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Khá HUNRE Đ 06489 VLĐH10.887 22/05/2024

5 Nguyễn Ngọc Linh 03/06/1988
Kỹ thuật Trắc địa 

bản đồ  
Giỏi HUNRE Đ 06490 VLĐH10.888 22/05/2024

6 Nguyễn Trọng Thiệp 25/02/1981
 Khí tượng và khí 

hậu học
Giỏi HUNRE Đ 06491 VLĐH10.889 22/05/2024

7 Nguyễn Khắc Chuyên 05/10/1986
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Khá HUNRE Đ 06492 VLĐH10.890 22/05/2024

8 Nguyễn Văn Nhiệm 02/09/1989
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Khá HUNRE Đ 06493 VLĐH10.891 22/05/2024

9 Nguyễn Mạnh Thắng 18/06/1985
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Khá HUNRE Đ 06494 VLĐH10.892 22/05/2024

10 Đinh Duy Thức 12/10/1992 Quản lý đất đai Khá HUNRE Đ 06495 VLĐH10.893 22/05/2024

11 Đỗ Quốc Anh 01/10/1980 Quản lý đất đai Khá HUNRE Đ 06496 VLĐH10.894 22/05/2024

12 Hoàng Văn Thể 18/10/1971 Quản lý đất đai Khá HUNRE Đ 06497 VLĐH10.895 22/05/2024

13 Trịnh Phương Chi 19/01/1991
Khí tượng và

khí hậu học

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06498 VLĐH11.896 22/05/2024

14 Phan Thị Thùy Dung 26/09/1989
Khí tượng và

khí hậu học

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06499 VLĐH11.897 22/05/2024

15 Trần Thị Việt Hà 22/11/1982
Khí tượng và

khí hậu học
Giỏi HUNRE Đ 06500 VLĐH11.898 22/05/2024

16 Long Thị Hến 20/10/1979
Khí tượng và

khí hậu học
Giỏi HUNRE Đ 06501 VLĐH11.899 22/05/2024

17 Phạm Thị Hiền 18/03/1988
Khí tượng và

khí hậu học

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06502 VLĐH11.900 22/05/2024

18 Đỗ Thị Minh Huệ 20/11/1990
Khí tượng và

khí hậu học

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06503 VLĐH11.901 22/05/2024

Số hiệu VB
Số vào sổ 

gốc cấp VB

Ngày cấp 

bằng
Ngành đào tạo

Xếp loại

TN

THÔNG TIN CẤP BẰNG CỬ NHÂN HỆ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2024

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 1953/QĐ-TĐHHN ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

TT Họ và tên Ngày sinh

1



Số hiệu VB
Số vào sổ 

gốc cấp VB

Ngày cấp 

bằng
Ngành đào tạo

Xếp loại

TN
TT Họ và tên Ngày sinh

19 Đỗ Thị Phương Liên 23/05/1980
Khí tượng và

khí hậu học
Giỏi HUNRE Đ 06504 VLĐH11.902 22/05/2024

20 Lê Ngọc Tân 01/09/1991
Khí tượng và

khí hậu học
Giỏi HUNRE Đ 06505 VLĐH11.903 22/05/2024

21 Bùi Thị Thông 24/10/1979
Khí tượng và

khí hậu học

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06506 VLĐH11.904 22/05/2024

22 Nguyễn Thế Anh 16/12/1980
Khí tượng và

khí hậu học

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06507 VLĐH11.905 22/05/2024

23 Phạm Công Cảnh 19/09/1990
Khí tượng và

khí hậu học

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06508 VLĐH11.906 22/05/2024

24 Nguyễn Mạnh Dũng 22/09/1993
Khí tượng và

khí hậu học
Giỏi HUNRE Đ 06509 VLĐH11.907 22/05/2024

25 Nguyễn Thị Thu Hiền 05/03/1984
Khí tượng và

khí hậu học

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06510 VLĐH11.908 22/05/2024

26 Hoàng Huy 20/02/1985
Khí tượng và

khí hậu học
Giỏi HUNRE Đ 06511 VLĐH11.909 22/05/2024

27 Trần Thị Hương 14/09/1994
Khí tượng và

khí hậu học

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06512 VLĐH11.910 22/05/2024

28 Hoàng Văn Kiên 12/07/1982
Khí tượng và

khí hậu học

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06513 VLĐH11.911 22/05/2024

29 Phạm Thị Hồng Kiên 17/03/1989
Khí tượng và

khí hậu học
Giỏi HUNRE Đ 06514 VLĐH11.912 22/05/2024

30 Trần Thị Nhung 28/01/1989
Khí tượng và

khí hậu học

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06515 VLĐH11.913 22/05/2024

31 Nguyễn Nhật Quang 02/11/1991
Khí tượng và

khí hậu học
Giỏi HUNRE Đ 06516 VLĐH11.914 22/05/2024

32 Nguyễn Ngọc Sơn 03/10/1987
Khí tượng và

khí hậu học
Giỏi HUNRE Đ 06517 VLĐH11.915 22/05/2024

33 Lê Khánh Toàn 27/04/1992
Khí tượng và

khí hậu học
Giỏi HUNRE Đ 06518 VLĐH11.916 22/05/2024

34 Bùi Thị Tuyết 04/06/1987
Khí tượng và

khí hậu học

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06519 VLĐH11.917 22/05/2024

35 Nguyễn Thị Tường Vy 01/01/1987
Khí tượng và

khí hậu học

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06520 VLĐH11.918 22/05/2024

36 Nguyễn Thị Vân Anh 25/12/1995
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Giỏi HUNRE Đ 06521 VLĐH11.919 22/05/2024

37 Hoàng Cao Tuấn Dũng 03/06/1991
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06522 VLĐH11.920 22/05/2024

38 Tạ Thị Huyền 08/03/1993
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Giỏi HUNRE Đ 06523 VLĐH11.921 22/05/2024
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39 Nguyễn Trung Kiên 05/12/1986
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06524 VLĐH11.922 22/05/2024

40 Trần Trung Kiên 15/08/1995
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Giỏi HUNRE Đ 06525 VLĐH11.923 22/05/2024

41 Phạm Thị Minh 28/08/1982
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06526 VLĐH11.924 22/05/2024

42 Đằng Văn Nam 10/12/1991
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Giỏi HUNRE Đ 06527 VLĐH11.925 22/05/2024

43 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/02/1985
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06528 VLĐH11.926 22/05/2024

44 Trương Thị Hồng Thu 06/06/1982
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06529 VLĐH11.927 22/05/2024

45 Lê Anh Tuấn 29/10/1988
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Giỏi HUNRE Đ 06530 VLĐH11.928 22/05/2024

46 Lê Trung Đức 26/11/1997 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06531 VLĐH11.929 22/05/2024

47 Lê Văn Hưng 26/08/1988 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06532 VLĐH11.930 22/05/2024

48 Đỗ Thị Hồng Hương 12/11/1991 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06533 VLĐH11.931 22/05/2024

49 Nguyễn Thị Nhung 22/09/1998 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06534 VLĐH11.932 22/05/2024

50 Hoàng Anh Quân 30/01/1998 Quản lý đất đai Khá HUNRE Đ 06535 VLĐH11.933 22/05/2024

51 Nguyễn Thu Thảo 06/10/1998 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06536 VLĐH11.934 22/05/2024

52 Vũ Đức Thắng 25/02/1978 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06537 VLĐH11.935 22/05/2024

53 Lê Đức Trung 26/11/1997 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06538 VLĐH11.936 22/05/2024

54 Hà Tuấn Vũ 21/08/1991 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06539 VLĐH11.937 22/05/2024

55 Doãn Đình An 20/09/1993 Quản lý đất đai Khá HUNRE Đ 06540 VLĐH11.938 22/05/2024

56 Nguyễn Thanh An 24/08/1998 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06541 VLĐH11.939 22/05/2024

57 Nguyễn Tuấn Anh 13/08/1992 Quản lý đất đai Khá HUNRE Đ 06542 VLĐH11.940 22/05/2024

58 Bùi Văn Bách 10/02/1982 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06543 VLĐH11.941 22/05/2024
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59 Lò An Bình 20/05/1995 Quản lý đất đai Khá HUNRE Đ 06544 VLĐH11.942 22/05/2024

60 Vũ Viết Đại 18/12/1991 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06545 VLĐH11.943 22/05/2024

61 Hồ Quốc Hải 14/12/1991 Quản lý đất đai Khá HUNRE Đ 06546 VLĐH11.944 22/05/2024

62 Nông Thanh Huyền 14/07/1994 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06547 VLĐH11.945 22/05/2024

63 Lưu Hoàng Lê 07/02/1993 Quản lý đất đai
Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06548 VLĐH11.946 22/05/2024

64 Nguyễn Thị Hoài Linh 02/08/1998 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06549 VLĐH11.947 22/05/2024

65 Châu Thành Lý 03/02/1995 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06550 VLĐH11.948 22/05/2024

66 Nguyễn Thị Diệu Phương29/03/1993 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06551 VLĐH11.949 22/05/2024

67 Bùi Trọng Trình 05/07/1968 Quản lý đất đai Khá HUNRE Đ 06552 VLĐH11.950 22/05/2024

68 Huỳnh Thanh Tùng 15/04/1994 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06553 VLĐH11.951 22/05/2024

69 Nguyễn Thị Bích Tuyền 18/02/1996 Quản lý đất đai Giỏi HUNRE Đ 06554 VLĐH11.952 22/05/2024

70 Lê Văn Hải 02/03/1988
Kỹ thuật Trắc địa 

bản đồ
Giỏi HUNRE Đ 06555 VLĐH11.953 22/05/2024

71 Nguyễn Hữu Mạnh 07/07/1986
Kỹ thuật Trắc địa 

bản đồ
Giỏi HUNRE Đ 06556 VLĐH11.954 22/05/2024

72 Nguyễn Ngọc Nhật 14/06/1979
Kỹ thuật Trắc địa 

bản đồ

Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06557 VLĐH11.955 22/05/2024

73 Trần Lực Sỹ 04/11/1991
Kỹ thuật Trắc địa 

bản đồ
Giỏi HUNRE Đ 06558 VLĐH11.956 22/05/2024

74 Nguyễn Hồng Viên 20/12/1984
Kỹ thuật Trắc địa 

bản đồ
Giỏi HUNRE Đ 06559 VLĐH11.957 22/05/2024

75 Vương Duy Vỹ 09/03/1990
Kỹ thuật Trắc địa 

bản đồ
Giỏi HUNRE Đ 06560 VLĐH11.958 22/05/2024

76 Nguyễn Thị Hạnh 17/08/1995 Thủy văn học Giỏi HUNRE Đ 06561 VLĐH11.959 22/05/2024

77 Trần Mạnh Khoa 18/09/1995 Thủy văn học Khá HUNRE Đ 06562 VLĐH11.960 22/05/2024

78 Mai Duy Long 26/06/1992 Thủy văn học Giỏi HUNRE Đ 06563 VLĐH11.961 22/05/2024
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79 Cao Tiến Mạnh 25/10/1982 Thủy văn học Giỏi HUNRE Đ 06564 VLĐH11.962 22/05/2024

80 Lê Xuân Nam 27/01/1989 Thủy văn học Giỏi HUNRE Đ 06565 VLĐH11.963 22/05/2024

81 Trương Văn Thân 10/09/1980 Thủy văn học Giỏi HUNRE Đ 06566 VLĐH11.964 22/05/2024

82 Đào Thị Thu Trang 10/12/1990 Thủy văn học Khá HUNRE Đ 06567 VLĐH11.965 22/05/2024

83 Nguyễn Khánh Dương 20/08/1979 Thủy văn học Giỏi HUNRE Đ 06568 VLĐH11.966 22/05/2024

84 Nguyễn Quang Hiếu 10/10/1990 Thủy văn học
Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06569 VLĐH11.967 22/05/2024

85 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/10/1993 Thủy văn học
Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06570 VLĐH11.968 22/05/2024

86 Nguyễn Thị Hường 21/10/1977 Thủy văn học Giỏi HUNRE Đ 06571 VLĐH11.969 22/05/2024

87 Trần Thị Lam 20/04/1994 Thủy văn học Giỏi HUNRE Đ 06572 VLĐH11.970 22/05/2024

88 Nguyễn Quyết Thắng 30/01/1983 Thủy văn học Giỏi HUNRE Đ 06573 VLĐH11.971 22/05/2024

89 Nguyễn Thị Thùy 01/05/1984 Thủy văn học
Xuất 

sắc
HUNRE Đ 06574 VLĐH11.972 22/05/2024

Tổng:89 
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